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Bài 1:

          Em hãy tìm từ đồng nghĩa với những từ gạch chân trong các câu dưới đây:
a. Tôi nhìn thấy em gái đang hí hoáy vẽ tranh.

b. Mẹ tôi được cả gia đình khen ngợi vì đức tính chăm chỉ.

c. Ngọc vui vẻ khi nhận được món quà sinh nhật tôi gửi tặng.

d. Bà ngoại mua tặng Nam một chiếc xe đạp rất đẹp.

* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:
- HS xem lại kiến thức về từ đồng nghĩa: Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. Từ đó tìm những từ có nghĩa gần giống với nghĩa của các từ trên.
a. Đồng nghĩa với từ “nhìn”: ngắm, xem…
b, c, d HS tự tìm ra từ đồng nghĩa theo hướng dẫn.

Bài 2:


        Em hãy chỉ ra cặp từ trái nghĩa được sử dụng trong những câu dưới đây:
a. Đầu voi, đuôi chuột.
b.Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.

c. Số cô chẳng giàu thì nghèo,
  
Ngày ba mươi Tết thịt treo trong nhà.

* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:
- HS xem lại bài từ trái nghĩa, ôn lại khái niệm từ trái nghĩa: Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau.
- Các cặp từ trái nghĩa: 

a. Đầu – đuôi.

b, c HS tự tìm ra cặp từ trái nghĩa theo hướng dẫn.

Bài 3: Em hãy đặt 1 câu có sử dụng cặp từ trái nghĩa dưới đây: 

Xấu – đẹp.

* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:

- HS đặt câu đúng cấu trúc ngữ pháp, có cặp từ trái nghĩa : già – trẻ.

- Câu có dấu chấm câu.

- Câu đầy đủ nội dung, ý nghĩa. Gạch chân cặp từ trái nghĩa trong câu vừa đặt.
- Gợi ý:  Ông ngoại em đã già nhưng bà ngoại em vẫn còn trẻ.
Bài 4:


       Em hãy tìm ra từ đồng âm với các từ gạch chân dưới đây:
a. Bàn học của Lan luôn được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.
b. Quê em, đâu đâu cũng nhìn thấy những cánh đồng lúa xanh tươi, bát ngát.

c. Con đường nhỏ trước nhà em luôn tấp nập xe cộ. 
* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:

- HS xem lại kiến thức bài từ đồng âm, nhắc lại kiến thức về từ đồng âm: Từ đồng âm là những từ giống nhau về âm thanh nhưng nghĩa khác xa nhau, không liên quan gì với nhau.
-Ví dụ về các cặp từ đồng âm:  

a) Bàn học - bàn bạc.
b) Cánh đồng - Đồng xu 
c) Con đường - ngọt như đường
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